
HSX HNX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

CP có giao dịch

CP tăng giá 170 / 35,64% 86 / 25,22%

CP giảm giá 202 / 42,35% 79 / 23,17%

CP tham chiếu 105 / 22,01% 176 / 51,61%

P/E

P/B

Nguồn: Fireant

Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis OI

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant

FTSE100 7907,42 0,5%33886,47 -0,4% ShanghaiDow Jones 3385,61 1,4%

8052,82

92%

1065,02

65%

11,8

1,7

524151064,5 1.40 (0.13%)

0,15%
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1053,8

0,9

206,6

-0,6

-0,30%

61,2

840,27

15,5

1,2

0,52

0,09%

453,8

Chỉ số thế giới

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- VN-Index đóng cửa trên tham chiếu đạt 1053,8 điểm, chỉ tăng 0,92 điểm (+0,09%). Kết

phiên độ rộng thị trường nghiêng về phe bán với 170 mã tăng với chỉ 202 mã giảm. 

Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh với chỉ hơn 8.000 tỷ đồng trên HSX.

- Nhóm VN30 tăng nhẹ 1,59 điểm (+0,15%). Các nhóm vốn hóa lớn xuất hiện sự phân 

hóa mạnh, trong khi VNM, SAB, và GAS gây áp lực giảm thì BID, TCB và VHM giúp 

giữ điểm thị trường.

- Các nhóm ngành khác cũng xuất hiện phân hóa, tuy vậy mức biến động không đáng kể 

với thanh khoản thấp cho thấy sự thận trọng của phe mua khi lực bán tạm ngừng.

- Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 200 tỷ đồng sau 7 phiên liên tiếp bán ròng. Lực mua 

tập trung vào các cổ phiếu lớn ngành thép, chứng khoán và bất động sản.

- Thị trường tạm ngừng bán với thanh khoản thấp và biên độ dao động 

hẹp cho thấy phiên giao dịch thận trọng của nhà đầu tư.

- VNIndex đóng cửa quanh mức tham chiếu và tiếp tục tích lũy, chưa 

có tín hiệu xác nhận cho xu hướng sắp tới.

- Nến rút chân đóng trên tham chiếu cho thấy không xuất hiện đà bán 

tháo tiếp diễn phiên giảm mạnh trước đó.

Nhà đầu tư nên cân nhắc duy trì tỷ trọng cổ phiếu 30%, quản trị rủi ro 

với các cổ phiếu riêng lẻ gặp áp lực bán tháo. Xu hướng tăng sẽ cần 

được xác nhận sau giai đoạn tích lũy bằng phiên tăng với khối lượng 

tích cực.

• Kịch bản 1: VN-Index hướng đến 1.100 điểm, dao động trong vùng

tích lũy 1.060-1.120 điểm.

• Kịch bản 2: VN-Index đảo chiều giảm về vùng 1050 điểm.

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh

-90 

19 

-32 

10 
1 

147 

-99 

23 

164 
128 

-150

-100

-50

 -

 50

 100

 150

 200
207

-218

-299-342

-570

-305

-158
-222

225

-269

-800

-600

-400

-200

0

200

400

Giao dịch tự doanh 10 phiên HSX Giao dịch nước ngoài 10 phiên HSX

Biểu đồ VNIndex 1 tháng

1.020

1.030

1.040

1.050

1.060

1.070

1.080

1.090

1
7

/0
4

1
4

/0
4

1
3

/0
4

1
2

/0
4

1
1

/0
4

1
0
/0

4

0
7
/0

4

0
6
/0

4

0
5
/0

4

0
4

/0
4

0
3

/0
4

3
1

/0
3

3
0

/0
3

2
9

/0
3

2
8
/0

3

2
7
/0

3

2
4
/0

3

2
3

/0
3

2
2

/0
3

2
1

/0
3



Ngành Ngày Tháng

Dầu khí Nhà ở xã hội - 'chiếc phao' của DN BĐS Thế giới đang thừa khí đốt

Hóa chất Doanh nghiệp sản xuất 'gồng' lỗ, cắt giảm lao động OPEC+ gây ra những hệ lụy cho thị trường dầu mỏ

Tài nguyên Cơ bản Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Sôi động trở lại Quỹ đầu tư theo chân Warren Buffett đến Nhật Bản

Xây dựng & vật liệu Những điểm cần làm rõ về giá điện Tháng hỗn loạn của ngành NH Mỹ và châu Âu

Hàng & Dịch vụ CN Tiếp cận tín dụng là khó khăn hàng đầu của doanh nghiệp FED sẽ giảm nâng LS khi các ngân hàng siết tín dụng

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm & đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng Đề nghị dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa của TDHFormosa hạ giá bán thép HRC khoảng 45 USD/tấn

Y tế Nguồn: Fireant Vinhomes kế hoạch LNST 30 ngàn tỷ năm 2023 Dầu châu Á “neo” trên ngưỡng 80 USD một thùng sáng 17/4

Bán lẻ PVC kế hoạch lãi sau thuế 2023 gần 30 tỷ Giá vàng: Áp lực bán tháo, vàng vẫn neo cao

Truyền thông POW ước DT Q1 vượt 15% kế hoạch, LN giảm 34% XK thủy sản sang Mỹ có thể tiếp tục giảm mạnh trong Q2

Du lịch & Giải trí Mã Giá đóng cửa Lãi ròng quý đầu năm của DRI giảm 29%

Viễn thông HPG 

Điện, nước & dầu khí KBC 

Bảo hiểm DIG 

Bất động sản SSI Khối lượng giao dịch Thay đổi Hàng ngày YTD

Dịch vụ tài chính DXG 1 SHB Vàng

Ngân hàng 2 HAG Bạc

Công nghệ Thông tin 3 NVL Dầu Brent

4 DIG Dầu Thô WTI

Mã Giá đóng cửa 5 DXG Khí Tự nhiên

SHB 6 SSI Dầu Nhiên liệu

VNM 7 LPB Cà phê Mỹ

PVD 8 VND Lúa mì Mỹ

ASM 9 STB Đường London

LPB 10 VIX Cotton Mỹ

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

THP Lê Thanh Thảo Đăng ký mua USD/VND USD 24.705

VNZ Trương Thị Thanh Đăng ký mua EUR/USD EUR 27.172

VNE CTCP Malblue Đăng ký mua GBP/USD GBP 30.685

VTO Phạm Ngọc Sinh Đăng ký bán USD/JPY JPY 185

HAX Trần Quốc Hải Đăng ký mua AUD/USD AUD 16.577

-21,7%

-0,24%

-0,29%

2,03%

-0,29%

18,3%

23,2%

-11,8%

12.903.000
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1,7%

14,5%

0,84%

-0,61%

0,05%

0,09%

-0,33%

-1,25%

08:00

11,8

0,34%

14,3

23.450

5,84%

4,23%

0,62%

-0,39%

0,71%

1 tháng

10,8%

6,4%

0,2%

2,1%

-51,8%

0,0%

16,4%

-13,8%

21,1%

6,3%0,63%

1,64%

14.998

Thay đổi

CPI của Italy (Năm trên năm) 

(Tháng 3)
13:30

Bài Phát Biểu của Nagel, Chủ Tịch 

Ngân Hàng Trung Ương Đức
20:00

Mua Trái Phiếu Kho Bạc Nước 

Ngoài của Mỹ (Tháng 2)

24.584

27.763

167

23490 0,21%Thành viên HĐQT 17/04/2023 100.000

-0,21%

-0,16%

0,21%

1,10

1,24

0,67 -0,08%

110.200

1.000.000

0,30%

0,59%

-0,62%

-0,42%

20,9

25,2

16,3

21,4

12,7

2,78%

0,69%

-0,40%

Sự kiện trong ngày

134,0517/04/2023

17/04/2023

---

Thành viên Ban kiểm soát

---

Thành viên HĐQT

17/04/2023

17/04/2023

30.000

3.500.000

9.276.600 2,27%

-3,38%

-0,84%

0,73%

-1,41%

-0,14%

-1,29%

1.155.200  

1.107.078  

982.399     

733.060     

+0,10/+0,62%

+0,15/+0,71%

-0,05/-0,39%

+0,50/+2,03%

-0,50/-3,38%

-0,05/-0,42%

-1,10/-1,51% 12.195.000

391.932-     

0,78%

0,16%

-0,06%

-5,05%

-5,86%

4,04%

-3,40%

-2,25%

5,46%

7,58%

1,56%

0,56%

0,36%

0,43%

Thay đổi KLGD

Thay đổi

1.028.825-  

596.824-     

560.500-     

451.880-     

3,46%

-2,25%

1,43%

-3,12%

0,90%

-0,45%

-0,52%

KLGD

3.679.653  
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+0,20/+0,97%

2,27%

-3,9%

14,7%

3,3%

26.215.700

22.893.400

16.812.000

14.373.900

13.788.000

71,7

-0,15/-0,73%

-0,12/-1,41%

6,4%

10.500.300

10.198.100

20,4

8,38

0,09%

0,43%

0,38%

0,49%

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TỨCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Doanh nghiệp
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P/E cơ bản VNIndex

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

https://vietstock.vn/2023/04/nha-o-xa-hoi-chiec-phao-cua-doanh-nghiep-bat-dong-san-4220-1060389.htm
https://vietstock.vn/2023/04/the-gioi-dang-thua-khi-dot-34-1060440.htm
https://vietstock.vn/2023/04/doanh-nghiep-san-xuat-gong-lo-cat-giam-lao-dong-768-1060372.htm
https://vietstock.vn/2023/04/quyet-dinh-cua-opec-gay-ra-nhung-he-luy-cho-thi-truong-dau-mo-34-1060308.htm
https://vietstock.vn/2023/04/lanh-dao-mua-ban-co-phieu-soi-dong-tro-lai-739-1060305.htm
https://vietstock.vn/2023/04/quy-dau-tu-theo-chan-warren-buffett-den-nhat-ban-773-1060306.htm
https://vietstock.vn/2023/04/nhung-diem-can-lam-ro-ve-gia-dien-4265-1060300.htm
https://vietstock.vn/2023/04/thang-hon-loan-cua-nganh-ngan-hang-my-va-chau-au-775-1060163.htm
https://vietstock.vn/2023/04/tiep-can-tin-dung-la-kho-khan-hang-dau-cua-doanh-nghiep-768-1060166.htm
https://vietstock.vn/2023/04/bo-truong-tai-chinh-my-kha-nang-fed-nang-lai-suat-se-giam-khi-cac-ngan-hang-siet-tin-dung-775-1060210.htm
https://vietstock.vn/2023/04/cuc-thue-tphcm-de-nghi-dung-lam-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-cua-tdh-737-1060478.htm
https://vietstock.vn/2023/04/formosa-ha-gia-ban-thep-hrc-khoang-45-usdtan-742-1060310.htm
https://vietstock.vn/2023/04/vinhomes-ke-hoach-lai-sau-thue-30-ngan-ty-nam-2023-737-1060448.htm
https://vietstock.vn/2023/04/gia-dau-chau-a-neo-tren-nguong-80-usd-mot-thung-sang-174-34-1060255.htm
https://vietstock.vn/2023/04/pvc-ke-hoach-lai-sau-thue-2023-gan-30-ty-muon-nang-von-len-gap-doi-737-1060333.htm
https://vietstock.vn/2023/04/gia-vang-hom-nay-174-ap-luc-ban-thao-vang-van-neo-cao-759-1060181.htm
https://vietstock.vn/2023/04/pow-uoc-doanh-thu-quy-1-vuot-15-ke-hoach-nhung-loi-nhuan-giam-34-737-1060326.htm
https://vietnambiz.vn/xuat-khau-thuy-san-sang-my-co-the-tiep-tuc-giam-manh-trong-quy-ii-20234178139790.htm
https://vietstock.vn/2023/04/lai-rong-quy-dau-nam-cua-dri-giam-29-737-1060311.htm
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ 

phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Hoàng

Vũ Thị Hà Phương

Trần Minh Tâm

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Thị Huyền

Đặng Thu Hiền

MUA

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Hệ thống khuyến nghị

Chi nhánh Hà Nội

Hội sở Hồ Chí Minh

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Diễn giải

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng 

tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm 

chính thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này 

không được phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.
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